
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 (Tuyển sinh và đào tạo) 

Tiêu chuẩn 16. Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá NH phù hợp trong quá trình học tập 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Dự kiến mã 
hóa 

1. Thiết lập được hệ thống 
lập kế hoạch đánh giá NH 
phù hợp trong quá trình học 
tập. 

2. Thiết lập được hệ thống 
lựa chọn các loại hình đánh 
giá NH phù hợp trong quá 
trình học tập. 

1. Có quy trình thiết lập hệ thống lập kế hoạch và 
lựa chọn các loại hình đánh giá NH phù hợp trong 
quá trình học tập. 
2. Có quy định, hướng dẫn, kế hoạch đánh giá 
NH; có phân công trách nhiệm cụ thể. 
3. Có các loại hình, tiêu chí, nội dung đánh giá 
phù hợp trong quá trình học tập đối với từng môn 
học/học phần trong chương trình dạy học. 

- Các quy định, hướng 
dẫn về kiểm tra, đánh giá; 
các kế hoạch thực hiện 
xây dựng đề thi, ngân 
hàng câu hỏi thi, quy trình 
thi*. 
- Các bản phân công trách 
nhiệm cụ thể trong việc 
đánh giá NH*. 
- Các bản mô tả chương 
trình, đề cương môn 
học/học phần. 

 

Lấy từ 
VPĐT 
của 
Trường 
hoặc 
tham 
mưu các 
đơn vị 
chức 
năng ban 
hành nếu 
thiếu 

Lấy từ VPĐT 
của Trường 
hoặc tham 
mưu các đơn 
vị chức năng 
ban hành nếu 
thiếu 

H16.16.01.01 

H16.16.01.02 

H16.16.01.03 

H16.16.01.04 

H16.16.01.05 

H16.16.01.06 

H16.16.01.07 

H16.16.01.08 

H16.16.01.09 

H16.16.01.10 

H16.16.01.11 

H16.16.01.12 

H16.16.01.13 

H16.16.01.14 

H16.16.01.15 

H16.16.01.16 

H16.16.01.17 

H16.16.01.18 

 

 



 

 

 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 

H16.16.01.01 

 

Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ 

Số 43/2007/QĐ-

BGDĐT, ngày 

15/8/2007 

Bộ GDĐT 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế  đào tạo đại học và cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ 

Số 57/2012/TT-

BGDĐT, ngày 

27/12/2012 

Bộ GDĐT 

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học 

Số 08/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

18/3/2021 

Bộ GDĐT 

Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng và ban hành chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học  

Số 17/2021/TT-

BGDĐT, ngày 

22/6/2021 

Bộ GDĐT 

2 H16.16.01.02 
Quyết định Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của 

trường ĐHĐN 

Số 1337/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 29/10/2021 

ĐHĐN 

3 H16.16.01.03 

Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi – đáp án Ngày ….. P.ĐBCL&TTGD 

Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường 

ĐHĐN 

Số 50/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 10/01/2022 

ĐHĐN 

Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN  

Số 1035/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 23/9/2020 

ĐHĐN 



Quy định về công tác khảo thí/Chức năng nhiệm vụ của Phòng KT&ĐBCL 

 
 P.ĐBCL&TTGD 

Quy định về công tác dự giờ, hội giảng 

Số …/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày ….. 

P. Đào tạo 

Quyết định về việc ban hành Quy định thực tập tốt nghiệp trình độ đại học 

Số 1337/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 29/10/2021 

ĐHĐN 

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp Ngày ….. P. Đào tạo 

Quy chế về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính Trường  

Số …/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày ….. 

P.CTSV 

4 H16.16.01.04 Đề cương chi tiết các học phần hệ ĐHCQ 2018 -2023 Các Khoa 

5 
H16.16.01.05 

 

Kế hoạch đào tạo năm học  2018 -2023 ĐHĐN 

Kế hoạch giảng dạy của các khoa 2018 -2023 
Các Khoa chuyên 

môn 

Quy trình xây dựng ngân hàng đề thi – Đáp án 18/9/2018 P.ĐBCL&TTGD 

Kế hoạch thi các năm  2018 -2023 P.ĐBCL&TTGD 

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên hằng năm trong giai đoạn 2018-

2023 (trong đó có phổ biến quy chế đào tạo, quy định về thi, kiểm tra đánh giá, quy trình 

thi) 

2018-2023 P.CTSV 

Kế hoạch thực tập Tốt nghiệp các khóa 2018 -2023 Các Khoa 

Kế hoạch xét tốt nghiệp 2018 -2023 P. Đào tạo 

6 H16.16.01.06 

Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường 

ĐHĐN 

Số 50/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 10/01/2022 

ĐHĐN 

Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐHĐN  

Số 1035/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 23/9/2020 

ĐHĐN 



Quyết định thành lập phòng Đào tạo 

Số …/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày ….. 

P. Đào tạo 

Quy chế Tổ chức và hoạt động Phòng Đào tạo 
Năm 2020, 

2021 
 

Quyết định thành lập phòng Khảo thí &ĐBCL 

Số …/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày ….. 

P.ĐBCL&TTGD 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Khảo thí &ĐBCL 

Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường ĐHĐN năm 2020 

Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường ĐHĐN năm 2022 

Số 1035/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 23/9/2020 

Số 50/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 10/01/2022 

ĐHĐN 

7 H16.16.01.07 
Kết luận cuộc họp triển khai phổ biến quy chế đào tạo, quy định về thi, kiểm tra đánh giá, 

quy trình thi 

Năm 2019, 

2021 

P. Đào tạo 

8 H16.16.01.08 
Tập huấn phương pháp kiểm tra - đánh giá người học mức độ người học đạt được các 

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 
Ngày ….. 

P. Đào tạo 

9 H16.16.01.09 Đề án tuyển sinh hằng năm 2018 - 2022 P. Đào tạo 

10 H16.16.01.10 

Đề cương chi tiết học phần  

Bảng điểm quá trình  

Bảng điểm cuối kì 

2018, 

2020, 

2022 

Khoa …. 

P.ĐBCL&TTGD 

CTDH ngành QTKD, ngành Kế toán, ngành Tài chính,  

(Mô tả mối liên hệ giữa CĐR (PLOs) và phương pháp dạy – học; mối liên hệ giữa CĐR 

(PLOs) và kiểm tra đánh giá;  

Các khóa 19, 20, 

21, 22 
Khoa 

Rubrics đánh giá từng loại hình học phần trong CTDH trình độ đại học ngành ……. 

2018, 

2020, 

2022 

Khoa 

11 H16.16.01.11 Biên bản xét kết quả rèn luyện của NH 2018 - 2023 P.CTSV 



12 H16.16.01.12 

Quy chế thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập trình độ đại học của Trường   

Quyết định V/v Ban hành Quy định về bài tập lớn và khóa luận đào tạo theo chế tín chỉ 

Số 949/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 16/08/2018 

ĐHĐN 

Quyết định V/v Ban hành Quy định về đánh giá học phần đối với đào tạo chính quy theo 

hệ thống tín chỉ 

Số 948/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 16/08/2018 

ĐHĐN 

Quyết định V/v Ban hành Quy định công tác tổ chức thi học phần 

Số 82/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 19/01/2021 

ĐHĐN 

Website của Trường có nội dung thể hiện công khai quy thi, quy chế học vụ 04/2023 Khoa 

Quy trình quản lý quá trình thực hiện đồ án/ luận văn tốt nghiệp  Ngày …… P. Đào tạo 

Quy trình thực tập tốt nghiệp  Ngày …… P. Đào tạo 

Biểu mẫu của Hội đồng bảo vệ đồ án/khóa luận TN  Ngày …… P. Đào tạo 

13 H16.16.01.13 

Quyết định V/v Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Đồng 

Nai 

Bảng điểm quá trình  

Bảng điểm cuối kì  

Số 1337/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 29/10/2021 

 

ĐHĐN 

14 H16.16.01.14 

Kế hoạch thi hàng năm 

Quyết định thành lập hội đồng thi 

Phân công cán bộ coi thi  

2018 - 2023 

P.ĐBCL&TTGD 

15 H16.16.01.15 Biểu mẫu đề thi + đáp án  2018-2023 P.ĐBCL&TTGD 

16 H16.16.01.16 

Phiếu đánh giá thực tập  

Xác nhận của đơn vị thực tập  

Báo cáo thực tập tốt nghiệp 

2018-2022 P.ĐBCL&TTGD 

17 H16.16.01.17 

Quyết định sinh viên thực hiện khóa luận 

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá khóa luận 

Thang điểm đánh giá/bảng điểm đánh giá khóa luận  

Luận văn/Khóa luận của sinh viên 

2018-2022 

P. Đào tạo 



18 H16.16.01.18 

Quy trình xét công nhận tốt nghiệp của NH 

QĐ thành lập Hội đồng xét điều kiện tốt nghiệp các khóa 

Quyết định công nhận NH đủ điều kiện TN 

2018 -2022 

P. Đào tạo 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   
                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 
                                                                              
 
                                                              Huỳnh Bùi Linh Chi  


